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PHỤ LỤC II:
Tình hình thực hiện Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ
(Kèm theo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015; định hướng nhiệm kỳ 2016-2020 và nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu công tác năm 2016)
Ngày 03/01/2015, Chính phủ có Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP (kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) để thực hiện Nghị quyết này. Theo đó, trong năm 2015, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện 120 nhiệm vụ về công tác tư pháp. Trong số đó, đã thực hiện xong 99/120 nhiệm vụ, còn 21 nhiệm vụ đang tiếp tục được thực hiện trong năm 2016. Cụ thể như sau: 
A. CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2015 (100 nhiệm vụ)

	STT


	Nhiệm vụ,

sản phẩm đầu ra
	Kết quả thực hiện

	I. Các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp (71 nhiệm vụ)

	Công tác triển khai thi hành Hiến pháp

	1. 
	Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương hưởng ứng, tích cực tham gia và tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
	Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương với gần 5 triệu bài dự thi. Ngày 19/11/2015, tại Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015, Ban Tổ chức đã tổng kết cuộc thi và trao tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cho 18 tập thể, 175 cá nhân có thành tích. Trong số 18 giải tập thể có 5 giải A; 5 giải B và 8 giải C. Trong số 175 giải cá nhân có 1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải ba, 130 giải khuyến khích và 10 giải phụ.

	2. 
	Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp
	Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 37 dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp, có 32 dự án do Chính phủ trình

	3. 
	Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp
	Đối với các quy định của luật, pháp lệnh không còn phù hợp với Hiến pháp, trên cơ sở kết quả rà soát, các Bộ, cơ quan đã phối hợp với Bộ Tư pháp đề xuất đưa vào đề nghị của Chính phủ về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và đã được Quốc hội thông qua với tổng số 33 luật, nghị quyết và 03 pháp lệnh.

	4. 
	Tổ chức các cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định để cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp
	Trong năm 2015, Hội đồng tư vấn thẩm định đã họp, cho ý kiến đối với 13 dự án luật

	Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	5. 
	Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và khóa XIII
	Quốc hội đã thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

	6. 
	Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
	Báo cáo số 225/BC-CP ngày 19/5/2015

	7. 
	Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
	Quốc hội khóa XIII đã thông qua dự thảo Bộ luật tại kỳ họp thứ 10

	8. 
	Dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)
	Quốc hội khóa XIII đã thông qua dự thảo Bộ luật tại kỳ họp thứ 10

	9. 
	Dự án Luật ban hành quyết định hành chính
	Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 28/TTr-BTP ngày 06/7/2015. Chính phủ sẽ cho ý kiến tại Phiên họp về chuyên đề xây dựng luật tháng 7/2015

	10. 
	Dự án Luật tiếp cận thông tin
	Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 27/TTr-BTP ngày 06/7/2015. Chính phủ sẽ cho ý kiến tại Phiên họp về chuyên đề xây dựng luật tháng 7/2015

	11. 
	Dự án Luật đấu giá tài sản
	Bộ Tư pháp Đã trình Chính phủ tờ trình số 26/TTr-BTP ngày 06/7/2015

	12. 
	Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp
	Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 30/TTr-BTP ngày 17/7/2015. Dự thảo Pháp lệnh sẽ được Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng PL tháng 7/2015

	13. 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII năm 2015 và  Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016
	Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 07/8/2015

	14. 
	Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015
	Đã thực hiện, trong năm 2015, các Bộ, ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 19 luật.

	15. 
	Triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
	Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1663/QĐ-BTP ngày 17/9/2015 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP; tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP bằng hình thức trực tuyến 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

	16. 
	Triển khai thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ)
	Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị với 24 Bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về cải cách thủ tục hành chính; tập huấn nghiệp vụ rà soát, chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính. Bộ Tư pháp đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, địa phương chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

	17. 
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính tại một số Bộ, ngành, địa phương
	Bộ Tư pháp đã thực hiện kiểm tra tại 03 Bộ, cơ quan và 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về nội dung này.

	18. 
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
	Bộ Tư pháp đã phê duyệt Đề án Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền.

	Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

	19. 
	Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015
	Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015

	20. 
	Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Bộ Tư pháp đã tổ chức 05 hội nghị, hội thảo, tọa đàm để bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 16 hội nghị tập huấn; 07 hội thảo về công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

	21. 
	Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
	Đã trình Chính phủ

	22. 
	Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
	Ngày 14/8/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2015/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP. Bộ Tư pháp đang triển khai thực hiện Nghị định

	23. 
	Rà soát, nghiên cứu sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt là biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (rút ngắn thời hạn, đơn giản thủ tục lập hồ sơ)
	Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 3172/BC-BTP, trong đó đã rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản QPPL có liên quan đến công tác cai nghiện, đồng thời xây dựng Kế hoạch thực hiện. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến nhất trí với Bộ Tư pháp và giao Bộ Tư pháp, các Bộ liên quan tổ chức thực hiện

	24. 
	Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật liên quan đến biện pháp xử lý vi phạm hành chính, nhất là các đối tượng là người chưa thành niên
	Bộ Tư pháp đã tổ chức 10 Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học công nghệ và một số địa phương

	Công tác thi hành án dân sự 

	25. 
	Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2008
	Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng ban hành Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015; Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 04/02/2015 về triển khai thi hành Luật

	26. 
	Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2008
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 20/7/2015

	27. 
	Tổ chức thi hành các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu do Quốc hội giao
	Về việc: Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 533.985 việc, đạt tỷ lệ 89,08%, vượt 1,08% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Về tiền: Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 42.819 tỷ 191 triệu 766 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 76% còn thiếu 1% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

	28. 
	Báo cáo Chính phủ tổng kết thí điểm chế định thừa phát lại
	Báo cáo số 538/BC-CP ngày 19/10/2015 về tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13

	29. 
	Tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng
	Tỷ lệ giả quyết  về các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng cao hơn năm ngoái với 18% về việc, 23% về tiền

	30. 
	Giải quyết đúng thời hạn các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp
	Bộ Tư pháp đã tiến hành rà soát, thống kê, ban hành kế hoạch; tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành với các cơ quan ban ngành có liên quan và tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. Trong năm đã giải quyết một số vụ việc kéo dài nhiều năm (vụ bà Thông - Bắc Giang, bà Sang - Long An, bà Xanh - Quảng Ngãi).

	Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

	31. 
	Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015
	Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2015 - Quyết định số 705/QĐ-HĐPH ngày 06/4/2015

	32. 
	Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác giáo dục
	Báo cáo tổng thuật rà soát nội dung pháp luật tring sách giáo khoa môn giáo dục công dân từ lớp 1 đến lớp 12

	Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lý lịch tư pháp

	33. 
	Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch
	Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015; Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 về triển khai thi hành Luật hộ tịch

	34. 
	Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hộ tịch
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015.

	35. 
	Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
	Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 40/TTr-BTP ngày 08/10/2015

	36. 
	Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch
	Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015

	37. 
	Triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ   về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
	Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1352/HTQTCT-CT ngày 10/3/2015 gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định. Xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; kịp thời trả lời các vướng mắc của địa phương liên quan đến các quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

	38. 
	Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và tổ chức thực hiện
	Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 04/6/2015 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

	39. 
	Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
	Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015

	Công tác bổ trợ tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm và trợ giúp pháp lý

	40. 
	Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
	Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1369/BTP-BTTP ngày 24/4/2015 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Nghị định và công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn quy định về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên; lệ phí đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định (Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 27/5/2015)

	41. 
	Triển khai thực hiện Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng
	Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng; Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng thông tư để hướng dẫn thi hành luật

	42. 
	Phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ hai
	Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn luật sư Việt Nam để tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ hai. Đại hội đã được tổ chức trong tháng 4/2015

	43. 
	Hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi các Phòng công chứng thành các Văn phòng công chứng
	Bộ Tư pháp đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng trong đó đã quy định rõ về việc chuyển đổi các Phòng công chứng thành các Văn phòng công chứng

	44. 
	Triển khai thực hiện 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025
	Ngày 24/5/2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1543/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai Đề án

	45. 
	Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho xử lý nợ xấu
	Bộ Tư pháp đã phối hợp các Bộ liên quan ban hành Công văn số 4233/BTP-BTTP ngày 16/11/2015 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các địa phương về việc chuyển giao thẩm quyền công chứng, chứng thực

	Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

	46. 
	Đề án nghiên cứu khả năng của Việt Nam gia nhập Tổ chức tham vấn pháp luật Á - Phi (AALCO)
	Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ

	47. 
	Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
	Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 260/QĐ-BTP ngày 04/02/2015. Hiện đang triển khai thực hiện Kế hoạch

	48. 
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý
	Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định (kèm theo Quyết định số 1302/QĐ-BTP ngày 08/7/2015). Hiện đang triển khai thực hiện Kế hoạch

	49. 
	Chuẩn bị các điều kiện gia nhập và thực thi Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp
	Đã hoàn thành các thủ tục của Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc gia nhập nhập công ước và đã được Chủ tịch nước đồng ý gia nhập công ước

	50. 
	Nghiên cứu, đề xuất tham gia các điều ước quốc tế đa phương trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp
	Đã đề xuất tham gia Công ước La hay về Tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp; nghiên cứu đề xuất tham gia công ước La Hay về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em năm 1980

	Nhiệm vụ công tác khác

	51. 
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Tư pháp năm 2015
	Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3536/QĐ-BTP ngày 30/12/2014 ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp năm 2015

	52. 
	Tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng một số đơn vị thuộc Bộ
	Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 748/QĐ-BTP ngày 21/4/2015 về việc phê duyệt Đề án tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ một số đơn vị thuộc Bộ. Đang thực hiện các bước để chuẩn bị tổ chức thi tuyển cấp Vụ đối với Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL và Vụ Hợp tác quốc tế

	53. 
	Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ và giữa Bộ với các cơ quan tư pháp địa phương
	Trong 10 tháng đầu năm 2015, đã thực hiện công tác tiếp nhận, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 14 cán bộ, công chức

	54. 
	Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp đã gửi Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2016 - 2017 gửi Bộ Nội vụ theo Tờ trình số 42/TCCB-TTr ngày 16/11/2015

	55. 
	Kế hoạch kiểm tra của Bộ Tư pháp đối với một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ
	Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành kiểm tra một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại 02 trường trung cấp: Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới và trụ sở các cơ quan thi hành án dân sự địa phương thuộc các tỉnh/thành phố: Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Nai và Hồ Chí Minh; Quảng Ninh, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa

	56. 
	Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, thi hành án dân sự năm 2015
	Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTP ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

	57. 
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật
	Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quyết định số 549/QĐ-TTg (Báo cáo số 94/BC-BTP ngày 13/4/2015). Ngày 06/5/2015, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3113/VPCP-PL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, theo đó nhất trí với việc chuyển địa điểm cơ sở 2 của trưởng Đại học Luật HN từ Sóc Sơn, Hà Nội về Từ Sơn, Bắc Ninh và không sửa đổi Quyết định 549.

	58. 
	Xây dựng phương án tiết kiệm của Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 8548/QĐ-BTP ngày 06/5/2015 về phương án tiết kiệm của Bộ Tư pháp

	59. 
	Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm
	Bộ Tư pháp đã thực hiện điều phối qua từng hội nghị, hội thảo, tọa đàm

	60. 
	Chương trình đối ngoại của Bộ Tư pháp năm 2015
	Đã thực hiện

	61. 
	Xây dựng, triển khai các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực thống kê, lý lịch tư pháp, xây dựng văn bản, kiểm soát thủ tục hành chính, thư viện…
	Đã thực hiện

	62. 
	Xây dựng các trang thông tin điện tử, chuyên trang, chuyên mục đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp trong giai đoạn mới
	Đã thực hiện

	63. 
	Triển khai xây dựng trang thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Bộ Tư pháp đã xây dựng và triển khai Trang thông tin điện tử cho 63 Cục Thi hành án dân sự. Các Trang thông tin đã được đưa và vận hành chính thức từ ngày 01/7/2015.

	64. 
	Triển khai hình thức thuê dịch vụ theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin
	Bộ Tư pháp đã triển khai thí điểm thuê đường truyền Internet vận dụng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg

	65. 
	Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công
	Đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị dự toán thực hiện (Công văn số 582/BTP-KHTC ngày 27/2/2015; công văn 1241/BTP-KHTC ngày 16/4/2015.



	66. 
	Cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, các hoạt động phô trương, lãng phí không cần thiết và đi công tác nước ngoài từ ngân sách nhà nước
	Thực hiện thường xuyên

	67. 
	Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của Bộ Tư pháp trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp
	Đã thực hiện

	68. 
	Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Bộ Tư pháp theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và quy định của Luật đầu tư công
	Bộ Tư pháp đã có Công văn số 566/BTP-KHTC gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư

	69. 
	Kiểm tra, rà soát để có biện pháp xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài
	Đã thực hiện

	70. 
	Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV
	Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 394/QĐ-BTP ngày 19/02/2014 ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015); tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV và đón nhận phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất.

	71. 
	Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp

	

	II. Nhiệm vụ của các Bộ ngành, địa phương (28 nhiệm vụ)

	72. 
	Hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
	Các Bộ, ngành, địa phương đã hưởng ứng tích cực Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, đã gửi 4,8 triệu bài dự thi về Ban Tổ chức.

	73. 
	Góp ý đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
	Trong năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực góp ý kiến đối với việc xây dựng các Bộ luật, luật quan trọng như: Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật ban hành quyết định hành chính, Luật tiếp cận thông tin, Luật đấu giá tài sản

	74. 
	Góp ý đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)
	

	75. 
	Góp ý đối với dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính
	

	76. 
	Góp ý đối với dự thảo Luật tiếp cận thông tin
	

	77. 
	Góp ý đối với dự thảo Luật đấu giá tài sản
	

	78. 
	Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 của Bộ, ngành
	Đã được xây dựng lồng ghép trong Kế hoạch công tác pháp chế của các Bộ, Ngành

Các địa phương đã xây dựng lồng ghép trong Kế hoạch về công tác tư pháp của địa phương

	79. 
	Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ, ngành và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015
	Đã được xây dựng lồng ghép trong Kế hoạch công tác pháp chế của các Bộ, Ngành

Các địa phương đã xây dựng lồng ghép trong Kế hoạch về công tác tư pháp của địa phương

	80. 
	Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015
	Trong năm 2015, các Bộ, cơ quan đã tích cực tham mưu giúp Chính phủ chủ trì, phối hợp xây dựng, chỉnh lý, trình Quốc hội, UBTVQH thông qua 27 dự án luật.

	81. 
	Soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016
	

	82. 
	Triển khai thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ)
	Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét về phương án đơn giản hóa; 07/9 Bộ được giao rà soát, đơn giản hóa 13 nhóm TTHC trọng tâm đã hoàn thành hệ thống hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan, đề xuất phương án đơn giản hóa; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng vẫn chưa hoàn thành phương án đơn giản hóa gửi các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

Có 19/24 Bộ, ngành đã ban hành quyết định công bố bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý
; còn 05 Bộ, ngành đang thực hiện, gồm: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông.

Có 33/63 địa phương đã công bố bộ TTHC đặc thù của địa phương, như vậy, ngoại trừ 13 địa phương xác định không có TTHC đặc thù, còn 17 địa phương chưa hoàn thành việc công bố TTHC đặc thù
.

	83. 
	Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
	Sau khi Bộ Tư pháp có hướng dẫn xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã kịp thời ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị, tổ chức quán triệt và bước đầu thực hiện có kết quả, như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Ủy ban dân tộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ; các tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Cà Mau, Bắc Giang, Bình Dương, Bến Tre, Điện Biên, Gia Lai, Hà Nội, Hải Dương, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tiền Giang, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Trà Vinh, Yên Bái…

	84. 
	Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	Bộ Tư pháp đã cùng với Bộ Công an, Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 hướng dẫn liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

	85. 
	Tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Đã tham dự 04 Hội nghị tập huấn chuyên sâu về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 02 Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại Hà Nội; 01 Hội nghị tập huấn áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; 04 Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính; 02 Hội nghị tập huấn về công tác xử lý vi phạm hành chính cho người chưa thành niên; 02 Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác theo dõi thi hành pháp luật

	86. 
	Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008
	Đang tổ chức thực hiện trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự

	87. 
	Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý
	Thực hiện theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định (kèm theo Quyết định số 1302/QĐ-BTP ngày 08/7/2015). Hiện đang triển khai thực hiện Kế hoạch.

	88. 
	Phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống pháp luật Việt Nam
	Đã thực hiện

	89. 
	Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo quốc gia về thực hiện Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị
	Đã thực hiện

	90. 
	Triển khai thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
	Đã thực hiện

	91. 
	Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 20/7/2015. Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định.  đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội và một số cơ quan thi hành án dân sự

	92. 
	Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008
	

	93. 
	Tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng
	Trong năm 2015, thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các vụ việc trọng điểm (kèm Quyết định số 74/QĐ-TCTHADS ngày 27/01/2015) và các văn bản hướng dẫn khác, các địa phương đã tập trung giải quyết dứt điểm 11/36 vụ việc.

	94. 
	Tổ chức thi hành các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao
	Toàn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả Về việc: Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 533.985 việc, đạt tỷ lệ 89,08%, vượt 1,08% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Về tiền: Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 42.819 tỷ 191 triệu 766 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 76% còn thiếu 1% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

	95. 
	Giải quyết đúng thời hạn các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp
	Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại. Đã giải quyết xong 22 vụ việc của năm 2014 chuyển sang.

	96. 
	Về tổng kết thí điểm chế định thừa phát lại tại địa phương
	Nhiều địa phương đã thực hiện thí điểm thừa phát lại với tinh thần, trách nhiệm rất cao như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai... Tại 13 địa phương thực hiện thí điểm đã thành lập 53 Văn phòng Thừa phát lại. Về loại hình, khoảng 50% các Văn phòng Thừa phát lại được tổ chức theo hình thức công ty hợp danh và 50% Tính đến ngày 30/9/2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã tống đạt được 939.544 văn bản, lập 42.911 vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án 885 việc, trực tiếp tổ chức thi hành án 378 vụ việc, đạt tổng doanh thu là 135 tỷ 862 triệu 202 nghìn đồng được tổ chức theo hình thức doanh nghiệp tư nhân.

	97. 
	Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Đã và đang thực hiện

	98. 
	Thành lập Hội công chứng ở địa phương
	Tính đến nay trên cả nước đã có 13 Hội công chứng viên đã được thành lập tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lâm Đồng, Bình Phước, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thái Nguyên, Long An, Đồng Nai, Thanh Hóa.

	99. 
	Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV
	Các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, địa phương đã tham gia nhiệt tình vào các cuộc thi sáng tác biểu trưng của ngành Tư pháp; sáng tác ca khúc; hoàn thiện Phòng truyền thống ngành Tư pháp; chỉnh trang Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.


B. NHIỆM VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO (cho Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và địa phương)
	STT
	Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra

	1. 
	Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp

	2. 
	Triển khai kết quả rà soát văn bản QPPL phù hợp với quy định của Hiến pháp

	3. 
	Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

	4. 
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tổ chức thi hành pháp luật

	5. 
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

	6. 
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong các vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại

	7. 
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

	8. 
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản pháp luật

	9. 
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

	10. 
	Tiếp tục thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

	11. 
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

	12. 
	Thành lập Hội công chứng ở các địa phương, tiến tới thành lập Hiệp Hội công chứng toàn quốc

	13. 
	Trình Chính phủ ban hành và tổ chức thi hành Nghị định của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại

	14. 
	Sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

	15. 
	Tổ chức thực hiện Đề án đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020

	16. 
	Xây dựng Báo cáo quốc gia về thực hiện Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị

	17. 
	Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đầu mối quốc gia trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế

	18. 
	Tiếp tục xây dựng và triển khai Sáng kiến về tăng cường tương trợ tư pháp trong ASEAN

	19. 
	Thực hiện đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống pháp luật Việt Nam

	20. 
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

	21. 
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực ngành Tư pháp


� Gồm: Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban dân tộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển    Việt Nam.


� Gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Cà Mau, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hậu Giang, Hòa Bình, Lâm Đồng, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc.
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